KIỂM TRA CUỐI  KỲ I
 TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT               

   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2019– 2020

	Mạch kiến thức,kĩ năng
	Số câu/

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	1.Đọc hiểu văn bản:
	Số câu
	4
	
	1
	
	
	
	
	1
	5
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	2,5
	1,0

	
	Câu số
	1;2;3,4
	
	5
	
	
	
	
	9
	
	

	2.Kiến Thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	 1
	  1
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	0,5
	
	1,0
	
	
	0,5
	2,0

	
	Câu số
	
	
	  6
	7
	
	 8
	
	
	
	

	Tổng số câu Tiếng Việt
	Số câu
	4
	
	2
	1
	  
	1
	
	1
	6
	3

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	
	1,0
	3,0
	3,0


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

NĂM HỌC 2019– 2020

A. Kiểm tra đọc : (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (4điểm)

       Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc các đoạn văn  do giáo viên chuẩn bị và trả lời câu hỏi theo nội dung đọc.

Sư Tử và Kiến

           Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi. 

               Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,...đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn. 

              Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con vắt. 

             Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời. 

                                                                                  Theo Truyện cổ dân tộc
1. Sư tử chỉ kết bạn với loài vật nào ? 
2 . Những người bạn to khỏe của Sư Tử là người như thế nào? 
HÃY CHO MÌNH MỘT NIỀM TIN
        Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:

- Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn.

    Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố:

   - Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá! Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này.

Bố Én ôn tồn bảo:

        - Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng.

         Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy run sợ trước một việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua

                         (Theo Nguyễn Thị Thu Hà)
     Câu hỏi 1: Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải những khó khăn gì? 
Câu hỏi 2: Người bố đã làm gì để giúp Én con bay qua sông?

                                      Nhà Chích và Bồ Nâu

Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con.
         Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
         Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.
                                               (Vũ Tú Nam)
              Câu hỏi 1: Ngày ngày, vợ chồng Chích tha mồi về làm gì?.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: (6 điểm)
1. Đọc thầm và trả lời câu hỏi:
Ong Thợ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.

Chợt từ xa, một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

Theo Võ Quảng.

2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1( 0,5đ) Tổ ong mật nằm ở đâu?M1
A. Trên ngọn cây.                                            B. Trên vòm lá.

C. Trong gốc cây.                                            D. Trên cành cây.

Câu 2: (0,5đ) Quạ Đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì?M1
A. Để đi chơi cùng Ong Thợ.                  B. Để đi lấy mật cùng Ong Thợ.

C. Để toan đớp nuốt Ong Thợ.                D. Để kết bạn với Ong Thợ.

Câu 3: (0,5đ)Trong đoạn văn trên có những nhân vật nào?M1
A. Ong Thợ.                                             B. Quạ Đen, Ông mặt trời

C. Ong Thợ, Quạ Đen                              D. Ong Thợ, Quạ Đen, Ông mặt trời

Câu 4: ( 0,5đ)Ong Thợ đã làm gì để Quạ Đen không đuổi kịp?M1
A. Ong Thợ quay lại định đớp nuốt Quạ Đen.

B. Ong Thợ nhanh nhẹn lách mình tránh Quạ Đen.

C. Ong Thợ bay trên đường bay rộng thênh thang.

D. Ong Thợ bay về tổ.

Câu 5: (0,5đ)Tại sao Ong Thợ không tìm mật ở những khu vườn chung quanh?M2
A. Vì ở các vườn chung quanh hoa đã biến thành quả.

B. Vì ở các vườn chung quanh có Quạ Đen.

C. Vì ở các vườn chung quanh hoa không có mật.

D. Vì Ong Thợ không thích kiếm mật ở vườn xung quanh.

Câu 6 : (0,5đ)Trong câu “Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” Các từ chỉ sự vật trong câu trên là:  M2

        A.  Ong Thợ; tìm                                   B. Bay xa; bông hoa    
        C. Ong Thợ; bông hoa                            D. Ong thợ; bay xa

 Câu 7: (M2) (1 điểm)  Điền đúng dấu “chấm hay dấu phẩy” thích hợp vào ô trống đoạn văn sau:
Loanh quanh trong rừng         chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại         một thành phố nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa
Câu 8: (1đ) Đặt một câu theo mẫu câu: Ai làm gì? Về con Ong thợ.  M3
Câu 9: (1đ) Theo em Ong thợ là con vật như thế nào? Viết 1 câu nêu suy nghĩ của em về Ong thợ : M4
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
I. Chính tả - Nghe – viết (4 điểm
Mùa thu trong trẻo
Trong hồ rộng, sen đang lụi tàn. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô dần. Họa hoằn mới còn vài lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát con, nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ…

Nguyễn Văn Chương

II . Tập làm văn : (6 điểm)
Đề bài:  Đề bài:  Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 đến 10 câu:

Kể về một người hàng xóm mà gia đình em quý mến.
                                                                         Cư Bao, ngày 8 tháng 12 năm 2019
  Duyệt của BGH       Duyệt của khối trưởng                     Giáo viên ra đề


    Đào Thị Lý
                      HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TIẾNG VIẾT 
I. Kiểm tra đọc ( 10 điểm)
1. Đọc tiếng (4 điểm):
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc theo yêu cầu: 1 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

2. Đọc hiểu (6 điểm):

	Câu1 (0,5đ)
	Câu 2(0,5đ)
	Câu 3(0,5đ)
	Câu 4(0,5đ)
	Câu 5(0,5đ)
	Câu 6(0,5đ)

	C
	C
	D
	B
	A
	C


Câu 7: (1 điểm)  Điền đúng dấu “chấm hay dấu phẩy” thích hợp vào ô trống đoạn văn sau:
Loanh quanh trong rừng     ,    chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại    ,     một thành phố nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa.
Câu 8: (1 điểm)  . Em hãy đặt 1 câu theo mẫu câu“Ai làm gì ?”về con Ong thợ (M3)
                               Ong thợ đang bay đi kiếm ăn.
                               Con kiến đang đào hang.  . . 

Câu 9: HS viết được 1 câu chính xác: 1,0 điểm

Ví dụ:

Ong Thợ rất siêng năng , dũng cảm và thông minh. /Ong Thợ rất chăm chỉ, nhanh trí và can đảm. 

II. Kiểm tra viết (10 điểm):
1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
+ Viết đủ bài: 1 điểm

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

+ Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

+ Trình bày đúng quy đinh, viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm)
+ Nội dung (ý): 3 điểm

HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

+ Kĩ năng: 3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết có thể trừ điểm phù hợp.
                                                                      Thứ........ngày ....tháng ....năm 2019
Trường TH Y Jút                                ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
  Họ Và Tên : ………                               MÔN : TIẾNG VIỆT

    Lớp : 3A                                                  Thời gian : 40 phút                                                                        
	Điểm
	Nhận xét của Giáo Viên

..................................................................................................

………………………………………………………………


1. Đọc thành tiếng ( 4 điểm)

2. Đọc hiểu:  Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi (6 điểm).

Ong Thợ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.

      Chợt từ xa, một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

Theo Võ Quảng.

2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Tổ ong mật nằm ở đâu?
A. Trên ngọn cây.                                            B. Trên vòm lá.

C. Trong gốc cây.                                            D. Trên cành cây.

Câu 2:  Quạ Đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì?
A. Để đi chơi cùng Ong Thợ.                  B. Để đi lấy mật cùng Ong Thợ.

C. Để toan đớp nuốt Ong Thợ.                D. Để kết bạn với Ong Thợ.

Câu 3: Trong đoạn văn trên có những nhân vật nào?
A. Ong Thợ.                                             B. Quạ Đen, Ông mặt trời

C. Ong Thợ, Quạ Đen                              D. Ong Thợ, Quạ Đen, Ông mặt trời

Câu 4: Ong Thợ đã làm gì để Quạ Đen không đuổi kịp?
A. Ong Thợ quay lại định đớp nuốt Quạ Đen.

B. Ong Thợ nhanh nhẹn lách mình tránh Quạ Đen.

C. Ong Thợ bay trên đường bay rộng thênh thang.

D. Ong Thợ bay về tổ.

Câu 5: Tại sao Ong Thợ không tìm mật ở những khu vườn chung quanh?
A. Vì ở các vườn chung quanh hoa đã biến thành quả.

B. Vì ở các vườn chung quanh có Quạ Đen.

C. Vì ở các vườn chung quanh hoa không có mật.

D. Vì Ong Thợ không thích kiếm mật ở vườn xung quanh.

Câu 6 : Trong câu “Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” Các từ chỉ sự vật trong câu trên là: 
   A.Ong Thợ ; tìm    B. Bay xa; bông hoa      C.Ong Thợ ; bông hoa    D. Ong thợ ; bay xa

 Câu 7:  Điền đúng dấu “chấm hay dấu phẩy” thích hợp vào ô trống đoạn văn sau:
Loanh quanh trong rừng         chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại         một thành phố nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa
Câu 8: Đặt một câu theo mẫu câu: Ai làm gì? Về con Ong thợ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Theo em Ong thợ là con vật như thế nào? Viết 1 câu nêu suy nghĩ của em về Ong thợ : 
….…………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………..

                                                                      Thứ........ngày ....tháng ....năm 2019
Trường TH Y Jút                                ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
  Họ Và Tên : ………                               MÔN : TIẾNG VIỆT

    Lớp : 3A                                                  Thời gian : 40 phút                                                                        
	Điểm
	Nhận xét của Giáo Viên

..................................................................................................

………………………………………………………………


1. Chính tả (Nghe viết) Mùa thu trong trẻo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn : 

Đề bài:  Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 đến 10 câu:

Kể về một người hàng xóm mà gia đình em quý mến.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT              
  KIỂM TRA CUỐI  KỲ I
NĂM HỌC :2019-2020
Môn: Tiếng Việt -  (60 phút)
A. Kiểm tra đọc : (10 điểm)   

I. Đọc thành tiếng (4 điểm)Học sinh lên bốc thăm một trong các bài tập đọc sau và trả lời câu hỏi: 
Phần A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)

        Cho học sinh đọc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).

                                Ngọn đèn vĩnh cửu

         Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học. Những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài.
        Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có đèn dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.
        Biết nhà Sĩ nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:
      - Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa! 

                                                    (Sưu tầm)

Câu hỏi 1: Những  lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài lớp để làm gì?

Câu hỏi 2: Không có đèn dầu thắp Sĩ  làm gì để học?

Tình bạn
       Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún nghe có tiếng kêu ngoài sân:

       - Cứu tôi với!

      Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.

 Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen:

       - Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!

                                                                  Theo Mẹ kể con nghe    

Câu hỏi 1: Thấy Gà con bị Cáo già bắt, Cún con đã làm gì?

Câu hỏi 2: Vì sao Cáo già lại bỏ Gà con lại và chạy thoát chân?

HÃY CHO MÌNH MỘT NIỀM TIN
        Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:

- Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn.

    Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố:

   - Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá! Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này.

Bố Én ôn tồn bảo:

        - Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng.

         Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy run sợ trước một việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua

                         (Theo Nguyễn Thị Thu Hà)
     Câu hỏi 1: Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải những khó khăn gì? 
Câu hỏi 2: Người bố đã làm gì để giúp Én con bay qua sông?

                                      Nhà Chích và Bồ Nâu

Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con.
         Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
         Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.
                                               (Vũ Tú Nam)
              Câu hỏi 1: Ngày ngày, vợ chồng Chích tha mồi về làm gì?.

ĐÁP ÁN

BÀI  KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - MÔN  TIẾNG VIỆT LỚP 3

A. Kiểm tra đọc : (10 điểm)   

I. Đọc thành tiếng (4 điểm) Học sinh lên bốc thăm một trong các bài tập đọc sau và trả lời câu hỏi: 

Cách đánh giá, cho điểm :


Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 điểm


Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm


Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm


Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót khi đọc bài, GV cho các mức độ chênh lệch nhau 0,25đ đến 0,5 đ.

II.Đọc thầm và trả lời câu hỏi (6 điểm) Bài: Chuyện của loài kiến. Dựa vào nội dung bài đọc. Sau đó khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau.

Câu 1 (0,5 điểm):  Ngày xưa, loài kiến sống như thế nào ? (M1)
  c.  Sống lẻ loi một mình. 

 Câu 2 (1 điểm):  Kiến đỏ bảo các kiến khác làm gì ?  (M1)
    b. Về ở chung, đào hang, dự trữ thức ăn. 
  Câu 3 (0,5 điểm):   Câu có hình ảnh so sánh là? (M1)
     d. Người đông như kiến.     
  Câu 4 (1 điểm): Vì sao họ hàng nhà kiến không để ai bắt nạt ? (M2)
     c.Vì họ hàng nhà kiến sống đoàn kết. 
Câu 5 (1 điểm):  Gạch chân dưới từ chỉ  sự vật  trong câu sau: (M2)
· Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, một nải chuối ngự và bó mía tím
    Câu 5(1 điểm): Qua câu chuyện trên em có suy nghĩ gì về hành động việc làm của kiến đỏ? (M4)
Ví dụ: - Kiến đỏ rất thông minh và đã cứu sống được loài kiến không bị tiệt chủng.

             -   Kiến đỏ rất thông minh và tốt bụng.

Câu 6: (1 điểm)  . Em hãy đặt 1 câu theo mẫu câu“Ai làm gì ?” nói về con kiến.(M3)
                               Con kiến đang tha mồi về tổ.
                               Con kiến đang đào hang.  . . 

B. Kiểm tra viết: (4 điểm)

1. Chính tả (Nghe viết) Viết bài: Hũ bạc của người cha. (SGK TV3/T1/121, 122) 
* Thời gian kiểm tra : khoảng 15 phút 

- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

         - Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1điểm 

         - Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn: (6 điểm)
     Đề bài:  Em hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 8 câu). Kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em). 
- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể): 

+ Nội dung (ý) : 3 điểm

HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

+ Kĩ năng: 3 điểm



Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm 

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

 Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm

Cư Bao, ngày 8 tháng 12 năm 2019
CHUYÊN MÔN DUYỆT                                    Khối trưởng

                                                                              Đinh Thị Mai Huề

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2019- 2020
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Đọc hiểu văn bản:

- Hiểu nội dung bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài để trả lời được các câu hỏi trong bài đọc.

- Học sinh biết được loài kiến là con vật chăm chỉ siêng năng làm việc và rất đoàn kết.
- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu


	01
	01
	01
	01
	01
	
	
	
	04
	01

	
	Số điểm


	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	Câu

1
	Câu

4
	Câu

2
	Câu

7
	Câu

3
	
	
	
	Câu1,2,3
	Câu

4,5

	2.Kiến thức Tiếng Việt: 

- Nhận biết được câu có hình ảnh so sánh trong bài đọc.

- Nhận biết được từ chỉ hoạt động, trạng thái. 
- Biết cách  đặt câu theo mẫu  Ai là gì, Ai làm gì? 
- Tìm được từ chỉ sự vật.
	Số câu


	
	
	
	
	
	01
	
	01
	
	02

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	  2 

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	Câu

6
	
	Câu

7
	5
	Câu
6,7 

	Tổng
	Số câu
	01
	01
	01
	01
	01
	01
	
	01
	03
	04

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3
	3


MA TRẬN CÂU HỎI  MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 -  CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2018 - 2019
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	01
	
	01
	01
	01
	
	
	
	04

	
	
	Câu số
	Câu
1 
	
	Câu
2
	Câu
7
	Câu
3
	
	
	
	Câu 
1,2,3,7

	2
	Kiến thức 

tiếng Việt
	Số câu
	
	01
	
	
	
	01
	
	1
	03

	
	
	Câu số
	
	Câu
4
	
	
	
	Câu
6
	
	Câu

5
	Câu 
4,5,6

	Tổng
	Số câu
	01
	01
	01
	01
	01
	01
	
	01
	07

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1
	
	1
	6


